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I. TRẮC NGHIỆM: (2đ) Chọn đáp án đúng cho các câu sau:
Câu 1: Một hidrocacbon ở thể khí thường dùng làm nhiên liệu hàn cắt kim loại, đó là:
A. benzen
B. axetilen
C. metan
D. etilen

Câu 2: Độ rượu cho biết:
A. số ml rượu etylic có trong 100 ml nước.          

B. số gam rượu etylic có trong 100 gam nước.

                     

C. số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu và nước.




D. số gam rượu etylic có trong 100 g hỗn hợp rượu và nước.

Câu 3: Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các hợp chất hữu cơ?

A. C2H6O, CH4, CO2, C2H4O2
 
            
B. C2H4O2, C6H6, C2H2, C2H6O
             
   
C. C6H6, CaCO3, C2H4, CH4 
             
D. C2H2, C2H4O2, CH4, CO
Câu 4: Dãy chất nào sau đây gồm các chất có thể làm mất màu dung dịch brôm?

A. C2H4, C2H2                           B. C6H6, C2H2                                C. C6H6, C2H4

      D. C2H4, CH4

II. TỰ LUẬN (8đ)
Câu 1: (2đ)  Hoàn thành các phản ứng hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

a. CH4   +   Cl2   (   

b. C6H6   +   Br2   (
c. CaC2   +   H2O   (
d. C6H12O6   +   Ag2O   (
Câu 2: (1,5đ)
a. Viết công thức cấu tạo của các chất sau: benzen, rượu etylic.
b. Có ba bình đựng khí riêng biệt: CO2, CH4, C2H2. Hãy nhận biết mỗi khí trên bằng phương pháp hóa học.
Câu 3: (2đ)

a. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi cho mẩu đá vôi vào ống nghiệm chứa dung dịch axit axetic.

b. Từ etilen và các hóa chất cần thiết, viết phương trình điều chế axit axetic.

Câu 4: (2,5đ)  Cho 2,3 gam kim loại natri tác dụng vừa đủ với rượu etylic. 
a. Tính thể tích khí sinh ra (đktc)?

b. Tính thể tích rượu etylic cần dùng biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml?

c. Nếu lấy toàn bộ lượng rượu etylic trên cho tác dụng với dung dịch axit axetic 0,2M (vừa đủ). Tính thể tích dung dịch axit axetic cần dùng và khối lượng este etyl axetat tạo thành?
(Cho: Na = 23, C = 12, O = 16, H = 1)
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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

	
	Năm học 2018-2019

	
	MÔN : HÓA HỌC 9


I. TRẮC NGHIỆM (2đ) 
Câu 1: B

0,5đ
Câu 2: C

0,5đ
Câu 3: B

0,5đ
Câu 4: A

0,5đ

II. TỰ LUẬN (8đ)
Câu 1: 

- Viết đúng mỗi PTHH + cân bằng (0,5đ)

- Nếu thiếu cân bằng ( - 0,25đ )
Câu 2:
a. Viết đúng mỗi CTCT được 0,25đ
b. Dùng dd Ca(OH)2: 







- Có kết tủa trắng: CO2 



- Không hiện tượng: CH4, C2H2 



(0,25đ)

Dùng dd Br2 : 







- Mất màu vàng da cam: C2H2






- Không hiện tượng: CH4 




(0,25đ)

Viết đúng 2 PTHH + cân bằng
(0,5đ) 
Câu 3:
b. Nêu đúng hiện tượng 




(0,5đ)

    Viết đúng PTHH + cân bằng



(0,5đ)

c. Hs viết 2 PTHH, mỗi pt đúng + cân bằng được 0,5 đ
Câu 4: 
n Na = 0,1mol







0,25đ
            2Na   +   2C2H5OH   (   2C2H5ONa   +   H2

0,5đ
Mol      0,1               0,1                0,1                  0,05



a. VH2 = 0,05 . 22,4 = 1,12 (l)





0,25đ
b. m C2H5OH = 0,1 . 46 = 4,6 g





0,25đ
    V C2H5OH = 4,6 : 0,8 = 5,75 ml





0,25đ
c.         C2H5OH   +   CH3COOH   (   CH3COOC2H5   +   H2O
0,5đ
Mol        0,1                  0,1


0,1


V dd CH3COOH = 0,1 : 0,2 = 0,5 (l)





0,25đ
m CH3COOC2H5 = 0,1 . 88 = 8,8 (g)





0,25đ
